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	Bí quyết thành công
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	3
	Kế sách kinh doanh
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	22 Điều luật Marketing không thể thiếu
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	50 ý tưởng tối ưu để giữ lấy khách hàng
	Paul R.Timin
	Thành phố Hồ Chí Minh
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	6
	100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh
	Brian Tracy
	Trẻ
	
	
	

	7
	Bí quyết kinh doanh trên mạng
	Joe Vitale, Jo Han Mok
	Lao động – Xã hội
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	8
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	Cẩm nang quản trị doanh nghiệp. Tập 17
	
	
	
	
	

	12
	Cẩm nang quản trị doanh nghiệp. Tập 3
	
	
	
	
	

	13
	Chiến lược cạnh tranh
	Michael E. Porter
	Trẻ
	2009
	
	

	14
	Chiến lược kinh doanh hiệu quả
	
	
	
	
	

	15
	Chiến lược giá
	
	
	
	
	

	16
	Chiến lược Marketing
	Ngô Quang Thuật
	
	
	
	

	17
	Chiến lược phân phối
	
	
	
	
	

	18
	Chiến lược sản phẩm và dịch vụ
	
	
	
	
	

	19
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	20
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	Đoàn Thị Hồng Vân
	
	
	
	

	21
	Đàm phán trong ngoại thương
	
	
	
	
	

	22
	Để thành công trong đàm phán
	Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton
	Thành phố Hồ Chí Minh
	2007
	
	

	23
	Để tiến thân trong công việc
	Nhóm Sức sống mới
	Trẻ
	
	
	

	24
	Điều hành một cuộc họp
	Lưu Trường Văn
	
	
	
	

	25
	Định vị sản phẩm
	
	
	
	
	

	26
	Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử
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	Giá và chiến lược giá
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	Trẻ
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	Lương Minh Việt
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	Hợp đồng thương mại
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	Nhóm Tâm Việt
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	Nhóm Tâm Việt
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	Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống
	
	
	
	
	

	45
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	Phan Quốc Việt, Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	
	

	46
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	Nhóm Tâm Việt
	
	
	
	

	47
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	Nhóm Tâm Việt
	
	
	
	

	48
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	Nhóm Tâm Việt
	
	
	
	

	49
	Kỹ năng viết báo cáo
	Nhóm Tâm Việt
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	Làm thế nào để trở thành nhân viên tiếp thị xuất sắc
	Hải Yến
	Lao động – Xã hội
	2008
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	Làm việc hiệu quả với công cụ TO-DO LIST
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	Richard Poe
	Thế giới
	2003
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	Nhóm Tâm Việt
	
	
	
	

	54
	Ôn tập marketing và bài tập tình huống
	
	
	
	
	

	55
	Chiến lược phát triển cho ngành logistics Việt Nam đến năm 2010
	Dương Quang Duy
	
	2007
	
	

	56
	Ngân hàng câu hỏi marketing căn bản dành cho đối tượng đại học từ xa
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	58
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	Ngân hàng đề thi hết học phần, học phần quản trị dự án đầu tư
	
	
	
	
	

	60
	Ngân hàng đề thi hết học phần, học phần quản trị học
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	66
	Những điều cần nhớ khi thương lượng
	
	
	
	
	

	67
	Những gì người ta không dạy bạn tại trường kinh doanh Harvard.
	Mark Mc Cormack
	Thống kê
	1994
	
	

	68
	Những nguyên lí tiếp thị. Tập 2
	Philip Kotler, Gary Armstrong
	Thống kê
	
	
	

	69
	Những nguyên lí tiếp thị. Tập 1
	Philip Kotler, Gary Armstrong
	Thống kê
	
	
	

	70
	Những vấn đề cơ bản của marketing
	
	
	
	
	Không có file
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	Phá vỡ bí ẩn PR
	Frank Jefkins
	Trẻ
	2009
	
	

	72
	Phân tích công việc: quản trị Nguồn Nhân lực trong các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ
	Viện Đại học Mở OLA
	Trẻ
	2002
	
	

	73
	Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
	Phạm Quốc Luyến
	
	
	
	

	74
	Phân tích thị trường 
người tiêu dùng và hành vi của người mua
	
	
	
	
	

	75
	Phân tích môi trường marketing
	
	
	
	
	

	76
	Phương thức dẫn đầu thị trường
	Michael Treacy, Fred Wiersema
	Trẻ
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	77
	Quản lý dự án
	Phan Thế Vinh
	
	2006
	
	

	78
	Quản trị chất lượng toàn diện
	
	
	
	
	

	79
	Quản trị chuỗi cung ứng
	
	
	
	
	

	80
	Qui trình bán hàng & kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
	
	
	
	
	

	81
	Ra và thực thi quyết định
	Phan Quốc Việt, Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	
	

	82
	Tài liệu bán hàng- viết như thế nào
	Phan Thu
	
	
	
	

	83
	Giáo trình tâm lý học kinh doanh thương mại
	Trần Thị Thu Hà
	Nxb Hà Nội
	2005
	
	

	84
	Tâm lý quản lý
	Học viện CN Bưu chính viễn thông
	
	2007
	
	

	85
	Tạo động lực làm việc
	Phan Quốc Việt, Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	
	

	86
	Thấu hiểu tiếp thị từ A tới Z
	Philip Kotler
	Trẻ
	2005
	
	

	87
	Thị trường mục tiêu
	Ngô Quang Thuật
	
	
	
	

	88
	Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng
	Viện Đại học Mở OLA
	Trẻ
	2001
	
	

	89
	Thương mại điện tử với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Hà Hoàng Hợp
	Thống kê
	2001
	
	

	90
	Thương mại điện tử
	
	
	
	
	

	91
	Thương mại quốc tế
	Nguyễn Thành Danh
	Lao động – Xã hội
	2005
	
	

	92
	Tinh hoa quản trị của drucker
	Peter F. Drucker
	Trẻ
	
	
	

	93
	Tinh thần đồng đội
	Nhóm Tâm Việt
	
	
	
	

	94
	Trình diễn báo cáo bằng powerpoint
	Trần Thanh Phong
	
	2004
	
	

	95
	Tư duy phát triển
	Nhóm Tâm Việt
	
	
	
	

	96
	Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị dây chuyền cung ứng trong các doanh nghiệp sản xuất
	Nguyễn Bá Minh
	
	
	
	

	97
	Xây dựng thương hiệu và tiếp thị cho hàng tiêu dùng
	Dave Dolak
	
	2005
	
	

	98
	Quản trị học
	
	
	
	
	

	99
	102 bí quyết thương mại điện tử
	
	
	
	
	

	100
	Quản trị kinh doanh ngân hàng
	
	
	
	
	

	101
	Quản trị marketing
	
	
	
	
	

	102
	Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
	Bùi Xuân Phong
	Hà Nội
	2009
	
	

	103
	Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Phần 2
	
	
	
	
	

	104
	Các công cụ phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng
	
	
	
	
	

	105
	Bài giảng đại cương về quản trị và quản trị học
	
	
	
	
	

	106
	Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ. Tập 1
	Nguyễn Thị Lực
	Hà Nội
	2005
	
	

	107
	Giáo trình Nguyên lý Kế toán
	Phan Thị Minh Lý
	
	2007
	
	

	108
	Giáo trình quản trị chi phí
	Nguyễn Thị Phương Loan
	Tp.HCM
	
	
	

	109
	Giáo trình quản trị dự án và thiết kế sản phẩm
	
	
	
	
	

	110
	Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn
	Nguyễn Văn Mạnh
	Đại học Kinh tế Quốc dân
	2008
	
	

	111
	Giáo trình Quản trị kinh doanh quốc tế
	Học viện CN Bưu chính viễn thông
	
	2007
	
	

	112
	Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại
	
	
	
	
	

	113
	Giáo trình Quản trị sản xuất điều hành
	Đồng Thị Thanh Phương
	
	2006
	
	

	114
	Giáo trình quản trị sản xuất và quá trình tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ
	
	
	
	
	

	115
	Giáo trình quản trị sản xuất
	
	
	
	
	

	116
	Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu
	
	
	
	
	

	117
	Giáo trình Tâm lý quản trị kinh doanh
	Thái Trí Dũng
	
	2007
	
	

	118
	Giáo trình hành vi tổ chức
	Bùi Anh Tuấn
	ĐH Kinh tế Quốc dân
	2009
	
	

	119
	Giáo trình kế hoạch kinh doanh
	Bùi Đức Tuân
	Lao động – Xã hội
	2005
	
	

	120
	Giáo trình kinh tế ngoại thương
	
	
	
	
	

	121
	Giáo trình phân tích kinh tế: phân tích nguồn vốn
	
	
	2008
	
	

	122
	Giáo trình quản trị chiến lược. phần 1 
	
	
	
	
	

	123
	Giáo trình quản trị chiến lược. phần 2
	
	
	
	
	

	124
	Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng
	
	
	
	
	

	125
	Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm
	Nguyễn Văn Định
	Thống kê
	2003
	
	

	126
	Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Tập 1
	Hoàng Minh Đường, Nguyễn Thừa Lộc
	Lao động – Xã hội
	2005
	
	

	127
	Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Tập 2
	Hoàng Minh Đường, Nguyễn Thừa Lộc
	Lao động – Xã hội
	2005
	
	

	128
	Giáo trình quản trị dự án đầu tư. Phần 1
	Phạm Xuân Giang
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2009
	
	

	129
	Giáo trình quản trị dự án đầu tư. Phần 2
	Phạm Xuân Giang
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2009
	
	

	130
	Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành
	Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương
	Đại học Kinh tế quốc dân
	2009
	
	

	131
	Giáo trình quản trị Logistic
	
	
	
	
	

	132
	Giáo trình quản trị nguồn nhân lực
	
	
	
	
	

	133
	Giáo trình quản trị sản xuất đại cương
	
	
	
	
	

	134
	Giáo trình Tổ chức sản xuất
	Nguyễn Thượng Chính
	Hà Nội
	2006
	
	

	135
	Giáo trình quản trị kinh doanh
	Lê Châu Tuấn
	
	
	
	Không có file

	136
	Quản lí chuỗi cung ứng
	
	
	
	
	

	137
	Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh
	Hoàng Đức Thân
	Thống kê
	
	
	

	138
	Giáo trình hình thành phương pháp hạch toán kế toán và một số giải pháp chủ yếu
	
	
	
	
	

	139
	Giáo trình hệ thống tìn tin. Phần 1
	Ngô Thanh Thảo
	
	2009
	
	

	140
	Giáo trình hệ thống tìn tin. Phần 2
	Ngô Thanh Thảo
	
	2009
	
	

	141
	Giáo trình Kế toán quản trị
	Trần Nhật Thiện
	Đại học Đà Lạt
	2002
	
	

	142
	Kinh tế lượng
	Phạm Thị Phương Loan
	Đại học Tôn Đức Thắng
	
	
	

	143
	Giáo trình kinh tế ngoại thương
	Bùi Xuân Lưu
	
	2001
	
	

	144
	Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
	Nguyễn Văn Thụy
	Đại học Ngân hàng
	2006
	
	

	145
	Lý thuyết căn bản về quản trị nhân sự
	
	
	
	
	

	146
	Môn học quản trị học
	
	
	
	
	

	147
	Nguyên lý 80/20: Bí quyết làm ít được nhiều
	Richard Koch
	Trẻ
	1997
	
	

	148
	Phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua
	
	
	
	
	

	149
	Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
	Phạm Quốc Luyến
	
	
	
	

	150
	Giáo trình quản trị doanh nghiệp
	Trần Phi Hoàng
	
	
	
	

	151
	Quản trị bán hàng
	Tôn Thất Hải, Hà Thị Thùy Dương
	Tp.HCM
	2009
	
	

	152
	Quản trị chiến lược
	
	
	
	
	

	153
	Quản trị Kinh doanh viễn thông theo hướng hội nhập quốc tế
	Bùi Xuân Phong
	Bưu điện
	2006
	
	

	154
	Quản trị ngân hàng thương mại
	Thái Văn Đại
	
	
	
	

	155
	Quản trị doanh nghiệp
	Trương Hòa Bình, Võ Thị Tuyết
	
	
	
	

	156
	Quản trị đổi mới
	
	
	
	
	

	157
	Giáo trình quản trị dự án đầu tư
	
	
	
	
	

	158
	Quản trị học
	Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Ngọc Hạnh
	
	
	
	

	159
	Quản trị maketing
	
	
	
	
	

	160
	Quản trị marketing quốc tế
	Philip Kotler
	
	
	
	

	161
	Quản trị ngân hàng
	Nguyễn Kim Anh
	Học viện Ngân hàng
	
	
	

	162
	Quản trị nguồn nhân lực
	Lê Thị Hạnh
	Đại học Tôn Đức Thắng
	
	
	

	163
	Quản trị nhân sự
	
	
	
	
	

	164
	Quản trị sản xuất
	Nguyễn Đình Hòa
	
	
	
	

	165
	Quản trị tài chính
	
	
	
	
	

	166
	Giáo trình tài chính trong doanh nghiệp xây dựng
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	
	
	
	

	167
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	Thái Trí Dũng
	Lao động – Xã hội
	
	
	

	168
	Tăng doanh số bán hàng chỉ trong 30 ngày
	Trần Phương Minh
	
	
	
	

	169
	Tạo động lực làm việc, phải chăng chỉ có thể bằng tiền
	
	Trẻ
	
	
	

	170
	Tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh 
	Học viện Bưu chính Viễn thông
	Phạm Thị Nguyên Thư, Nguyễn Thị thiết
	2006
	
	

	171
	Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh
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	KINH TẾ

	1
	22 điều luật Marketing không thể thiếu
	
	
	
	
	

	2
	50 ý tưởng tối ưu để giữ lấy khách hàng
	Paul R.Timm
	TP. Hồ Chí Minh
	2002
	01
	

	3
	100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh
	Brain Tracy
	Trẻ
	2000
	01
	

	4
	Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
	Trần Hoàng Hiệp
	
	
	
	

	5
	Bí quyết kinh doanh trên mạng
	Joe Vitale &  Jo Han Mok
	Lao động & Xã hội
	2007
	01
	

	6
	Các kỹ thuật trợ giúp ra quyết định
	
	
	
	
	

	7
	Thẩm định dự án: Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 2005-2006
	Nguyễn Thị Xinh Xinh dịch
	
	
	01
	

	8
	Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước-vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu
	Bùi Đức Bền
	
	2000
	01
	

	9
	Báo cáo chuyên đề nhóm 4: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực (Đội ngũ cán bộ công chức nhà nước)
	Chu Văn Thành
	
	2000
	
	

	10
	Báo cáo chuyên đề nhóm 5: Đánh giá cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính cônng
	Nguyễn Công Nghiệp
	
	2000
	
	

	11
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